PHỤ LỤC 4

BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
	Tiêu chí
	STT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc nhóm cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chí 1.1
	1
	[H1-1.1-01]
	Kế hoạch chiến lược nhà trường
	27 - 11 - 2015
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.1-02]
	Kế hoạch năm học
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019 - 2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.1-03]
	Trang thông tin, bản tin nhà trường
	Từ năm 2015
	Cán bộ phụ trách
	

	
	4
	[H1-1.1-04]
	Trang web trường
	Website: http://nhhschoolzone.byethost5.com
	Cán bộ phụ trách
	

	
	5
	[H1-1.1-05]
	Báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019 - 2020
	Hiệu trưởng
	

	
	6
	[H1-1.1-06]
	Biên bản họp HĐSP
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019 - 2020
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	[H1-1.2-01]
	Quyết định Thành lập Hội đồng trường
	Năm 2013-2018

Năm 2020-2025
	Sở GD&ĐT
	

	
	2
	[H1-1.2-02]
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.2-03]
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 10
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.2-04]
	Biên bản họp Hội đồng trường
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3
	1
	[H1-1.3-01]
	Quyết định chuẩn y Ban hành Công đoàn
	Tháng 11/2017
	Công đoàn Ngành giáo dục
	

	
	2
	[H1-1.3-02]
	Chuẩn Y Ban Chấp hành chi đoàn giáo viên
	Năm 2016- 2018, 2018-2020
	Quận đoàn 
	

	
	3
	[H1-1.3-03]
	Chuẩn Y Ban Chấp hành đoàn trường
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Quận đoàn 
	

	
	4
	[H1-1.3-04]
	Quyết định thành lập Hội chữ thập đỏ của trường
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H1-1.3-05]
	Quyết định thành lập Hội khuyến học của trường
	Năm 2015-2019, 2019 - 2024
	Hiệu trưởng
	

	
	6
	[H1-1.3-06]
	Biên bản họp sơ kết, tổng kết của Công đoàn cơ sở 
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Chủ tịch Công đoàn
	

	
	7
	[H1-1.3-07]
	Biên bản họp sơ kết, tổng kết Đoàn thanh niên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Trợ lý thanh niên
	

	
	8
	[H1-1.3-08]
	Quy chế hoạt động của Chi bộ
	Năm 2015-2020, 2020-2025
	Bí thư Chi bộ
	

	
	9
	[H1-1.3-09]
	Kết quả đánh giá, phân loại hàng năm của Chi bộ
	Năm 2016 đến 2020
	Quận ủy 
	

	
	10
	[H1-1.3-10]
	Kết quả hoạt động của Công đoàn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Sở GD&ĐT
	

	
	11
	[H1-1.3-11]
	Kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Quận Đoàn 
	

	
	12
	[H1-1.3-12]
	Kết quả hoạt động của Hội chữ thập đỏ trường
	Năm 2017-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	13
	[H1-1.3-13]
	Danh sách học sinh nhận học bổng hàng năm
	Năm 2015-2019
	Phó Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.4
	1
	[H1-1.4-01]
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng
	Năm 2015
	Sở GD&ĐT
	

	
	2
	[H1-1.4-02]
	Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
	Năm 2017, 2019
	Sở GD&ĐT
	

	
	3
	[H1-1.4-03]
	Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.4-04]
	Kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H1-1.4-05]
	Sổ dự giờ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	BLĐ, Tổ trưởng chuyên môn
	

	
	6
	[H1-1.4-06]
	Các chuyên đề của Tổ chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Tổ trưởng chuyên môn
	

	
	7
	[H1-1.4-07]
	Sổ họp Tổ chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Tổ trưởng chuyên môn
	

	
	8
	[H1-1.4-08]
	Các chuyên đề ngoại khóa của Tổ chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Tổ trưởng chuyên môn
	

	Tiêu chí 1.5
	1
	[H1-1.5-01]
	Sổ đăng bộ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	2
	[H1-1.5-02]
	Sổ chủ nhiệm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.5-03]
	Bảng tổng hợp thông tin các lớp đầu năm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	Tiêu chí 1.6
	1
	[H1-1.6-01]
	Hồ sơ lưu trữ của trường
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.6-02]
	Sổ chuyển đi, chuyển đến
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	3
	[H1-1.6-03]
	Sổ gọi tên ghi điểm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	4
	[H1-1.6-04]
	Sổ ghi đầu bài
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	5
	[H1-1.6-05]
	Học bạ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	6
	[H1-1.6-06]
	Sổ quản lý cấp phát văn bằng
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	7
	[H1-1.6-07]
	Hồ sơ thi đua
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	8
	[H1-1.6-08]
	Hồ sơ kiểm tra, đánh giá Giáo viên và nhân viên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	9
	[H1-1.6-09]
	Sổ quản lý, lưu trữ các văn bản, công văn đi-đến
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Văn thư
	

	
	10
	[H1-1.6-10]
	Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Cán bộ thiết bị
	

	
	11
	[H1-1.6-11]
	Sổ quản lý tài chính
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Kế toán
	

	
	12
	[H1-1.6-12]
	Hồ sơ quản lý thư viện
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Cán bộ thư viện
	

	
	13
	[H1-1.6-13]
	Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Cán bộ y tế
	

	
	14
	[H1-1.6-14]
	Giáo án
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Giáo viên
	

	
	15
	[H1-1.6-15]
	Kế hoạch giảng dạy
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Giáo viên
	

	
	16
	[H1-1.6-16]
	Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Giáo viên
	

	
	17
	[H1-1.6-17]
	Sổ dự giờ thăm lớp
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	BLĐ, Tổ trưởng chuyên môn
	

	
	18
	[H1-1.6-18]
	Sổ điểm cá nhân
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Giáo viên
	

	
	19
	[H1-1.6-19]
	Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	
	20
	[H1-1.6-20]
	Báo cáo tài chính, tài sản
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Kế toán
	

	
	21
	[H1-1.6-21]
	Báo cáo quyết toán, thống kê tài chính, tài sản
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Kế toán
	

	
	22
	[H1-1.6-22]
	Biên bản kiểm kê tài sản
	Năm 2016-2019
	Kế toán
	

	
	23
	[H1-1.6-23]
	Quy chế chi tiêu nội bộ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	24
	[H1-1.6-24]
	Quy chế quản lý, sử dụng tài chính
	Năm 2016-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	25
	[H1-1.6-25]
	Hệ thống các phần mềm điện tử (Vietschool, EMIS, Imas, trang web trường,…)
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Cán bộ phụ trách
	

	Tiêu chí 1.7
	1
	[H1-1.7-01]
	Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.7-02]
	Bảng phân công giáo viên  đầu năm học
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.7-03]
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng, CTCĐ
	

	Tiêu chí 1.8
	1
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.9
	1
	[H1-1.9-01]
	Biên bản Hội nghị công chức- viên chức
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.9-02]
	Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Trưởng ban thanh tra nhân dân
	

	
	3
	[H1-1.9-03]
	Quy chế dân chủ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.9-04]
	Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 1.10
	1
	[H1-1.10-01]
	Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H1-1.10-02]
	Kế hoạch phòng, chống thảm họa, thiên tai
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H1-1.10-03]
	Kế hoạch phòng, tránh các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H1-1.10-04]
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh
	Năm 2016;2017;2018; 2019
	Nhân viên y tế
	

	
	5
	[H1-1.10-05]
	Kế hoạch hoạt động của cán bộ y tế
	Năm 2016;2017;2018; 2019
	Nhân viên y tế
	

	
	6
	[H1-1.10-06]
	Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm của bếp ăn, căn tin
	Năm 2016 - 2019
	Căn tin, bếp ăn
	

	
	7
	[H1-1.10-07]
	Quy chế phối hợp giữ gìn trật tự với công an phường 
	Giai đoạn 2016-2018
	Công an phường Phạm Ngũ Lão
	

	
	8
	[H1-1.10-08]
	Kế hoạch hoạt động của Tư vấn tâm lý học đường
	Năm 2017-2019
	Cán bộ tư vấn
	

	
	9
	[H1-1.10-09]
	Kết quả xét nghiệm nước
	Năm 2016; 2017; 2018; 2019
	Nhân viên y tế
	

	Tiêu chí 2.1
	1
	[H2-2.1-01]
	Hồ sơ nhân sự Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Sở GD&ĐT
	

	
	2
	[H2-2.1-02]
	Hồ sơ kết quả đánh giá, phân loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Sở GD&ĐT
	

	
	3
	[H2-2.1-03]
	Giấy chứng nhận bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quản lý giáo dục
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng, Sở GD&ĐT
	

	
	4
	[H2-2.1-04]
	Hồ sơ đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	Năm 2016; 2017; 2018; 2019
	Sở GD&ĐT
	

	
	5
	[H2-2.1-05]
	Kết luận của Thanh tra 
	Năm học 2018-2019
	Sở GD&ĐT
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	[H2-2.2-01]
	Giao chỉ tiêu biên chế hàng năm
	Năm 2016-2019
	Sở GD&ĐT
	

	
	2
	[H2-2.2-02]
	Hồ sơ nhân sự giáo viên
	Năm 2016-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H2-2.2-03]
	Hồ sơ đánh giá phân loại giáo viên hàng năm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H2-2.2-04]
	Hồ sơ đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm
	Năm 2019
	Hiệu trưởng
	

	
	5
	[H2-2.2-05]
	Kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo – nghiên cứu khoa học
	Năm 2016-2019
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	6
	[H2-2.2-06]
	Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp 
	Năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
	

	Tiêu chí 2.3
	1
	[H2-2.3-01]
	Danh sách nhân viên có thông tin về trình độ và nghiệp vụ
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	2
	[H2-2.3-02]
	Quyết định phân công công tác kiêm nhiệm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H2-2.3-03]
	Quyết định thành lập Ban an toàn trường học
	Năm học 2018-2019
	Hiệu trưởng
	

	
	4
	[H2-2.3-04]
	Hợp đồng lao động nhân viên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Nhân viên
	

	
	5
	[H2-2.3-05]
	Giấy chứng nhận bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Nhân viên
	

	Tiêu chí 2.4
	1
	[H2-2.4-01]
	Danh sách học sinh
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	
	2
	[H2-2.4-02]
	Kế hoạch tổ chức đối thoại học sinh
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	3
	[H2-2.4-03]
	Hồ sơ miễn giảm học phí
	Năm 2016-2019
	Kế toán
	

	
	4
	[H2-2.4-04]
	Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	
	

	
	5
	[H2-2.4-05]
	Danh sách học sinh giỏi cấp Thành phố
	Năm 2016-2019
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	6
	[H2-2.4-06]
	Danh sách học sinh đạt giải Olympic cấp Thành phố
	Năm 2016-2019
	Phó Hiệu trưởng
	

	
	7
	[H2-2.4-07]
	Kết quả tốt nghiệp THPT hàng năm
	Năm học 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020
	Học vụ
	

	Tiêu chí 3.1
	1
	[H3-3.1-01]
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	UBND Quận 
	

	
	2
	[H3-3.1-02]
	Sơ đồ tổng thể từng khu vực của trường
	
	Văn thư
	

	
	3
	[H3-3.1-03]
	Hình chụp cổng trường hàng rào
	Năm 2019
	Cán bộ phụ trách
	

	
	4
	[H3-3.1-04]
	Hình chụp sân chơi
	Năm 2019
	Cán bộ phụ trách
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	[H3-3.2-01]
	Hình chụp các phòng học
	Năm 2019
	Văn thư
	

	
	2
	[H3-3.2-02]
	Hình chụp phòng thí nghiệm và phòng máy
	Năm 2019
	Cán bộ phụ trách
	

	
	3
	[H3-3.2-03]
	Hình chụp văn phòng đoàn, thư viện, phòng truyền thống
	Năm 2019
	Cán bộ phụ trách
	

	Tiêu chí 3.3
	1
	[H3-3.3-01]
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